SẢN XUẤT GIỐNG NHÂN TẠO CÁ ĐỐI MỤC (MUGIL CEPHALUS-LINNE) TẠI HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH
A. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN
1. Tên chủ nhiệm dự án: KS. Nguyễn Minh Giáp

2. Cơ quan chủ trì dự án: Công ty cổ phần Thanh Hương 
3. Cấp quản lý dự án: Cấp tỉnh

4. Tính cấp thiết của dự án
Với chủ trương đa dạng hoá các đối tượng nuôi, chuyển nền sản xuất số lượng sang chất lượng, chuyển đổi nuôi các đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao phù hợp với điều kiện Quảng Bình, đáp ứng nhu cầu của thị trường. 

Cá đối mục là đối tượng nuôi mới có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện sinh thái ở các vùng nước lợ và vùng ven biển. Cá đối mục nuôi trong ao sinh trưởng tốt, thịt thơm ngon, được người nuôi hoan nghênh. Trong khi nhu cầu cá giống để thả nuôi cao, nhưng nguồn giống hoàn toàn phụ thuộc vào khai thác từ tự nhiên. 

Ở nước ta, đối tượng này chưa sản xuất giống nhân tạo thành công do đó việc nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo đối tượng này là cần thiết.

Tại Quảng Bình, nguồn cá bố mẹ có sẵn và thành thục tốt ngay trong các ao đầm nước mặn, lợ. Mặt khác, khi nghiên cứu đối tượng này có sự hỗ trợ về công nghệ của chuyên gia Trung Quốc (các chuyên gia Trung Quốc đã cho sinh sản nhân tạo giống cá đối mục thành công ở Trung Quốc) và các chuyên viên của Viện nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản - Trường Đại học Thủy sản Nha Trang.  Do đó, khi thực hiện tính khả thi của dự án rất cao.

Việc sản xuất nhân tạo giống cá đối mục (Mugil cephalus - Linneus) tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình là cần thiết, cấp bách giúp địa phương chủ động được nguồn giống cá đối mục từ sản xuất nhân tạo, có điều kiên để xây dựng quy trình nuôi thương phẩm cá đối mục hoàn chỉnh; điều đó, giúp người nuôi thuỷ sản có thêm đối tượng nuôi mới, nâng cao được hiệu quả sản xuất kinh doanh, từng bước nhân rộng nuôi loài cá này tại các vùng nước lợ, mặn ven biển, góp phần làm giàu cho người dân trong tỉnh và các tỉnh lân cận. 

5. Mục tiêu của dự án
- Sản xuất nhân tạo giống cá đối mục (Mugil cephalus). 

- Ương nuôi cá bột, cá giống. 

- Xác định các thông số kỹ thuật, làm cơ sở cho việc xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo và quy trình kỹ thuật ương giống cá đối mục.

6. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu dự án
- Đối tượng nghiên cứu: Cá đối mục (Mugil cephalus); tảo, luân trùng, copepoda và ấp artemia làm thức ăn cho cá đối mục; ảnh hưởng của độ mặn, mật độ và các loại thức ăn  đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá con đối mục.

- Phạm vi nghiên cứu: Trong địa bàn Công ty cổ phần Thanh Hương; trong và ngoài tỉnh Quảng Bình. 
7. Phương pháp nghiên cứu của dự án: Dự án dùng phương pháp sinh học.
8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của dự án
Trên cơ sở sự hỗ trợ về công nghệ của chuyên gia Trung Quốc và các chuyên viên của Viện nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản - Trường Đại học Thủy sản Nha Trang đã giúp đội ngũ kỹ sư, các cán bộ kỹ thuật và công nhân của Công ty cổ phần Thanh Hương tiếp nhận được công nghệ và kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo của chuyên gia Trung Quốc và làm chủ công nghệ sản xuất giống nhân tạo cá đối mục; đồng thời sản xuất giống nhân tạo cá đối mục tại Quảng Bình tạo ra đối tượng thuỷ sản có giá trị kinh tế mới thay thế con tôm ở những vùng nuôi tôm không thành công, thúc đẩy nâng cao hiệu quả sản xuất trên một đơn vị diện tích vùng ven biển, tạo việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo cho nhiều hộ dân vùng ven biển. 

9. Kinh phí thực hiện dự án: 2.232.039.600 đồng
10. Thời gian thực hiện dự án: 24 tháng, (từ tháng 6 năm 2009 đến tháng 6 năm 2011).
11. Bố cục dự án
Ngoài phần thông tin chung, dự án gồm 2 chương và phụ lục.
- Chương 1: Kết quả thực hiện dự án.
- Chương 2: Kết luận và kiến nghị.
- Phụ lục: Quy trình sản xuất giống cá đối mục; Quy trình nuôi cá đối mục thương phẩm; Cách nuôi thức ăn tự nhiên dành cho cá giống.
B.  NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN
Chương 1
KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN
1. Cơ sở  khoa học và thực tiễn của dự án 

1.1. Một số đặc điểm phân loại cá đối mục (Mugil cephalus Linnaeus, 1758)
1.1.1.  Đặc điểm phân loại
Cá đối mục thuộc ngành: Chordata; Ngành phụ: Vertebrata;                            Lớp cá xương: Osteichthyes; Bộ cá vược: Perciformes; Họ cá đối: Mugilidae;                                           Loài cá đối mục: Mugil cephalus Linnaeus, 1758.
Tên thường gọi là cá đối sọc, cá đối đen, cá đối biển, cá đối xám. Cá đối sọc là tên phổ biến để gọi chung cho các loài này. Tuy nhiên, tên gọi cá đối đen và cá đối biển cũng được sử dụng rộng rãi phụ thuộc vào vùng địa lý.

1.1.2.  Hình thái và kích thước
Cá đối có thân dài, tiết diện gần tròn. Chiều dài bằng 3,9-4,7 chiều cao. Mắt to và có màng mỡ rất dày. Lưng có màu xanh ô liu, mặt bên có màu trắng bạc ở phần bụng. Chiều dài lớn nhất là 120cm, thông thường là 50cm, cân nặng tối đa 8kg.
1.1.3. Vùng phân bố cá đối mục (Mugil cephalus Linnaeus, 1758)  

Cá đối mục phân bố rộng từ phía đông Thái Bình Dương (California - Mỹ) đến Chilê, từ Tây Thái Bình Dương (Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Thái Lan) đến Phillipines, từ Tây Đại Tây Dương (Nova Scotia, Canada) đến Brazil, từ Đông Đại Tây Dương (vịnh Biscay) đến Nam Phi bao gồm cả biển Địa Trung Hải và biển Đen. Ở Việt Nam, cá đối mục phân bố từ Bắc đến Nam, tập trung nhiều nhất là vùng biển: Quảng Bình, Nghệ An và Nam Định.
1.1.4. Đặc điểm sinh thái, sinh trưởng, sinh sản của cá đối mục (Mugil cephalus-Linnaeus, 1758)
* Đặc điểm sinh thái

Cá đối mục là loài cá sống ở vùng biển nhiệt đới và á nhiệt đới, sống ở tầng mặt. Thường bắt gặp nhiều ở vùng biển cạn hoặc cửa sông để vỗ béo. Cá bột mới nở theo thủy triều trôi vào vùng vịnh hoặc cửa sông kiếm ăn. Mùa đông nhiệt độ thấp, bơi ra chỗ nước sâu để tránh rét. Cá thích bơi lội, nghe động là nhảy lên, cá có thể nhảy lên mặt nước 5 đến 7 lần liên tục và cao đến 1m.

Cá đối mục là loài rộng nhiệt. Cá có thể sống được ở nhiệt độ 3-35oC, nhưng nhiệt độ thích hợp nhất là 20-250C. Nhiệt độ gây chết là 00C. Ngoài tự nhiên, nhiệt độ nước giảm, cá bắt đầu di cư tìm vùng nước sâu để cư trú. Cá đối nuôi trong ao khi nhiệt độ nước giảm thấp, khoảng 90C cá ngừng ăn và không hoạt động.

Cá đối mục là loài rộng muối. Cá đối mục có thể sống được ở độ mặn 0-40o/oo nhưng độ mặn thích hợp nhất từ 15- 30o/oo. 

Nhu cầu hàm lượng oxy hoà tan trong nước của cá đối không cao. Trong ao nuôi, nước có hàm lượng ôxy hòa tan trên 2 mg/l cá sống bình thường. Cá nổi đầu khi hàm lượng ôxy hoà tan trong nước giảm xuống còn 0,52-0,72 mg/l. Ở hàm lượng này cá giống bắt đầu hôn mê và chết.

Cá đối mục là loài cá ăn tạp, thức ăn chủ yếu là mùn bã hữu cơ, sinh vật sống trên mùn bã hữu cơ như các loài tảo sợi, tảo lam, tảo khuê, copepoda, trứng và ấu trùng của nhuyễn thể hai mảnh vỏ. Cường độ bắt mồi của cá đối mục buổi sáng mạnh hơn buổi tối, đối với cá con chỉ bắt mồi ban ngày, ban đêm không bắt mồi.

Trước mùa sinh sản cường độ bắt mồi lớn nhất, ống tiêu hóa lúc nào cũng đầy thức ăn. Vào mùa sinh sản hoặc mùa di cư cá không bắt mồi hoặc bắt mồi rất ít. Vào mùa đông, nhiệt độ nước giảm thấp, cá đi cư trú đông nên cường độ bắt mồi giảm.

* Đặc điểm sinh trưởng

Trong năm tốc độ sinh trưởng của cá lớn nhất là từ tháng 4 đến tháng 10. Tốc độ sinh trưởng chậm là từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. 

Cá đối mục thường sống theo đàn, thức ăn là động vật phù du, động vật đáy, mùn bã hữu cơ và thực vật phù du. Sau 1 năm sinh trưởng cá đối mục có thể đạt trọng lượng từ 300-500 g/cá thể.

* Tập tính sinh sản

+ Tính đực cái: Cá đối mục là lòai cá không chuyển đổi giới tính, nhìn bề ngoài khó phân biệt. Vào mùa sinh sản con đực hình thon, con cái bụng to, có thể quan sát thấy hậu môn con cái có màu đỏ. 

+ Hệ số thành thục: Hệ số thành thục của buồng trứng cá đối mục thay đổi theo mùa. Tháng 9 đa số buồng trứng có hệ số thành thục ở giai đoạn II và III. Tháng 10 chuyển lên giai đoạn IV. Bắt đầu tháng 11 chuyển lên giai đoạn V, khối lượng buồng trứng tăng lên rõ rệt. Tháng 11 đến tháng 3 năm sau đạt cực đại, sau đó hệ số thành thục bắt đầu giảm dần.

+ Quá trình phát triển của tế bào trứng: chia làm 5 thời kỳ.
Thời kỳ thứ cấp: đường kính của trứng là 50 ÷ 170µm hình bầu dục hoặc tròn dính nhau, không phân biệt, trứng có màu tím, nhân to ở giữa.

Thời kỳ noãn hoàn bọc: mắt thường có thể trông thấy hạt trứng nhưng nó chưa tách ra từng hạt, đường kính của trứng 170 ~ 131µm.

Thời kỳ noãn hoàn cầu: có hai giai đoạn, giai đoạn đầu đường kính của trứng 200 – 330µm, giai đoạn sau đường kính của trứng trên 600µm đã tách thành từng hạt màu vàng hoặc vàng nhạt, ở bên trong có chứu noãn hoàng và một số không bào.

Thời kỳ thành thục: cá ở giai đoạn trứng chín muồi, trứng tách rời nhau.

Thời kỳ thoái hóa: một số vỏ màng trứng bị vỡ, đường kính trứng còn lại là 649 ÷ 663µm.

1.2. Tình hình nuôi cá đối mục (Mugil cephalus Linnaeus, 1758)
Trong thực tiễn, người ta không nuôi đơn cá đối mục mà chúng được nuôi ghép với các đối tượng khác như cá măng và năng suất bình quân có thể dạt 400 kg/ha ở Ấn Độ, Hồng Kông, Đài Loan và Isarael. Ở Trung Quốc, cá đối mục được nuôi ghép với cá chép và cá đối mục là đối tượng chính. Mật độ thả nuôi lên tới 10.000-15.000 con/ha (cá có kích thước 7,5cm) với 1000-2000 cá chép Trung Quốc. Khi đã lớn hơn 12cm cá đối mục được thu tỉa còn lại khoảng 3500 con/ha. Năng suất thu được từ 2500-3500 kg/ha. Ở Đài Loan, cá đối mục được nuôi ghép với cá măng (2000 con/ha), cá chép Trung Quốc (3250 con/ha) và cá chép (500 con/ha) ở mật độ 3000 con/ha. Cá đạt 300-500g sau một năm và 1200-1500g sau hai năm. Ngoài ra, cá đối mục còn được nuôi ghép với cá rô phi, cá chép và cá mè với mật độ tổng cộng khoảng 12.300 con/ha. Sau 4 tháng nuôi cá đối đạt 100g/con. Trong nuôi thương phẩm cá đối mục cái thường lớn nhanh hơn cá đối mục đực.
Ở Việt Nam, cá đối mục được nuôi dưới các hình thức: nuôi trong ao đất, nuôi quảng canh trong ao đầm nước lợ. Chưa có tác giả nào nghiên cứu đánh giá về năng suất và sản lượng cá đối mục nuôi ở Việt Nam. 

1.3. Những nội dung KH&CN dự án tiếp nhận triển khai

- Tuyển chọn và gây nuôi vỗ cá bố mẹ.
- Kích thích sinh sản.
- Nuôi thức ăn tươi sống (tảo, luân trùng, copepoda), ấp artemia.
- Ấp trứng nở ra cá bột, ương cá bột lên cá hương và cá hương lên cá giống.

2. Nội dung dự án đã thực hiện
2.1. Sinh sản vụ 1
2.1.1. Tuyển chọn đàn cá bố mẹ

Đàn cá bố mẹ được tuyển chọn từ đàn cá tự nhiên có sẵn trong các ao ở khu nuôi tôm tại Công ty cổ phần Thanh Hương. Tuyển chọn được 126 con cá đối mục để nuôi vỗ làm bố mẹ. Cá được lựa chọn khỏe mạnh, không bị trầy xước, bệnh tật. Cá cái chọn có trọng lượng 2-3,5kg, cá đực có trọng lượng 1,3-1,8kg.

2.1.2.  Nuôi vỗ cá bố mẹ
- Cá bố mẹ được nuôi vỗ trong các ao có diện tích: 500m2, đáy cát bùn, độ sâu mức nước trung bình 1,5m. Độ mặn: 15-25‰, pH: 7,5-8,5. Ao nuôi vỗ có lắp đặt hệ thống đảo nước.
- Thức ăn chủ yếu là tôm hoặc thức ăn tổng hợp kết hợp gây màu nước. Mỗi ngày cho ăn 1-2% trọng lượng thân. Cho ăn vào lúc 7h và 16h30 trong ngày. Trong quá trình nuôi vỗ có bổ sung thêm một số loại vitamin B, C, E. 

- Thường xuyên kiểm tra các yếu tố môi trường vào lúc 7h sáng, đảm bảo các yếu tố môi trường: pH: 7,5-8,5, độ mặn: 15- 25‰.
- Định kỳ kiểm tra mức độ thành thục của cá bố mẹ bằng cách sử dụng que thăm trứng. Khi thăm trứng, sử dụng thuốc Ethylene glycol monophenylether nồng độ 200ppm để gây mê cá bố mẹ, tránh tình trạng cá bị xây xát hoặc bị tổn thương tuyến sinh dục do cá vùng vẫy.

2.1.3. Nuôi thức ăn tự nhiên 

- Nuôi tảo: Loại tảo sử dụng là Nannochloropsis Oculata.
Nuôi tảo trong bể compozit 1m3 và 10m3. Vệ sinh bể sạch, cấp nước biển vào, xử lý chlorineA với nồng độ 100ppm, sục khí mạnh, sau khoảng 2 ngày trung hòa chlorineA bằng TriO Sun phát nồng độ 100ppm. Sau đó tiến hành cấp tảo giống, khối lượng tảo giống đưa vào nuôi cấy ban đầu là 10 lít, mật độ tảo đưa vào nuôi là: 106 tế bào/ml. nuôi trong bể 1m3, sau thời gian nuôi 3-4 ngày, tảo đạt mật độ 9 x 107 tế bào/ml, tiến hành san sang bể compozit 10m3. Trong quá trình nuôi được bón phân: Đạm ure 150 g/m3; KH2PO4 2 g/m3;                              FeCl2: 0.2 g/m3; EDTA: 0.5 g/m3. Khối lượng tảo nuôi cấy được sử dụng cho nuôi luân trùng và cấp vào các bể ương cá con. Lượng tảo nhân sinh khối đáp ứng đủ cho quá trình sinh sản nhân tạo và thường xuyên duy trì lượng tảo gốc ban đầu để nhân sinh khối.

- Nuôi luân trùng: Brachionus plicatilis O. F. Muller.
Nuôi luân trùng trong các bể compozit 5m3: môi trường nuôi đảm bảo nhiệt độ: 25-300C, độ mặn: 15-25‰; Mật độ nuôi ban đầu: 50con/ml; Thức ăn: tảo và men bánh mì. Lượng tảo cấp hàng ngày khoảng 105 tế bào/ml, lượng men bánh mì cho ăn hàng ngày: 3g/1 triệu luân trùng.
Khi mật độ luân trùng đạt 100 con/ml thì thu hoạch. Ở mỗi bể chỉ thu hoạch ½ số lượng luân trùng, số lượng luân trùng còn lại được sử dụng để tiếp tục nuôi cấy. 

- Nuôi copepoda: Nuôi copepoda trong ao đáy cát bùn có diện tích từ 400-450m2, bón phân gà và cấp một lượng tảo 1/10 so với khối lượng nước hoặc sử dụng cá tạp để tạo thức ăn cho copepoda, sử dụng copepoda cho cá con ăn, lọc copepoda cho vào bể compozit 5m3 nuôi 12-24h để làm sạch trước khi cho ăn. 

- Nuôi hàu: Sử dụng ấu trùng hàu Thái Bình Dương để là thức ăn cho cá con.   

Nuôi hàu trong các bể compozit 5m3. Hàu được treo trong các vó (vó cho ăn). Hằng ngày cấp tảo vào bể làm thức ăn cho hàu. Hàu có độ thành thục cao, con cái có buồng trứng mẩy và màu trắng đục. Con đực có buồng tinh màu trắng sữa. Sử dụng hàu làm thức ăn cho cá bột: Dùng tuavit mở nắp vỏ hàu đực và cái ra, nặn trứng và tinh trùng hàu vào xô có nước sẵn. Sau đó khấy đều và cho vào bể cá bột mới mở miệng.

Khi sử dụng thức ăn tự nhiên, cần dùng cốc thủy tinh quan sát môi trường nước thường xuyên để điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp, tránh tình trạng thừa hoặc thiếu thức ăn. 

2.1.4. Kích thích sinh sản







Cuối tháng 9/2009, bắt đầu tiêm hóc môn để kích thích sinh sản. Sử dụng LRHA kết hợp với Domperidone hoặc HCG để kích thích sinh sản. 

- Liều lượng tiêm: LRHA 5-10μg + 50-100mg DOM/1kg cá hoặc 500-1000 UI HCG/1kg cá. 

- Tiêm ở gốc vây ngực. Ở cá cái chia thành 3 lần tiêm, lần thứ nhất tiêm ¼ tổng liều, tiêm liều thứ 2 cũng bằng ¼ tổng liều và lần tiêm thứ 3 tiêm số thuốc còn lại. Mỗi lần tiêm cách nhau 24 tiếng và sau khi tiêm lần thứ 3 khoảng 24 tiếng thì cái đẻ. Ở cá đực, có thể tiêm 1 lần hoặc 2 lần phụ thuộc và độ thành thục của con đực. Nếu con đực có độ thành thục tốt thì chỉ tiêm 1 lần có liều lượng bằng ½ liêu lượng ở cá cái và tiêm cùng lần tiêm thứ 3 ở cá cái. Nếu cá đực có độ thành thục chưa tốt thì tiêm 2 lần. Lần tiêm thứ nhất bằng ¼ tổng liều ở cá cái và cùng lần tiêm với liều tiêm thứ 2 ở cá cái. Lần tiêm thứ 2 cùng lúc với liều tiêm thứ 3 ở cá cái và bằng ¼ tông liều tiêm ở cá cái.

- Cho cá đẻ trong giai lưới có mắt lưới 500µm, đặt trong ao và cho đẻ trong bể compozit 5m3. Sử dụng vợt gas 80 để thu trứng ấp.

2.1.5. Ấp trứng

Ấp trứng trong các bể compozit có dung tích: 1m3, 5m3. Mật độ ấp: 100-150 trứng/lít, Độ mặn: 25‰. Hàm lượng oxy hòa tan yêu cầu phải từ 5 mg/lít trở lên. Ở nhiệt độ: 22-250C sau 36-48h trứng sẽ nở ra cá bột. 

2.1.6. Ương cá bột lên cá hương 

Ương cá bột mới nở đến 30 ngày tuổi trong các bể compozit 5m3 hoặc bể xi măng có dung tích: 20m3. Mật độ: 30-50 con/lít. Sử dụng thức ăn: Sau khi cá dinh dưỡng hết noãn hoàng (khoảng 3 ngày), tiến hành cung cấp thức ăn ngoài như: Ấu trùng hàu, tu hài, tảo, luân trùng. Sau 1 tuần cung cấp thêm copepoda, artemia. Sau khoảng 25 ngày tuổi tập cho cá ăn thức ăn tổng hợp NRD: 3-5, 5-8, 8-12.

Trong suốt quá trình ương nuôi, thường xuyên theo dõi các yếu tố môi trường (pH, nhiệt độ, hàm lượng khí oxy hòa tan, hàm lượng khí độc H2S, NH3) ngày 2 lần, đo vào lúc 7hvà 14h chiều. Dùng cốc thủy tinh quan sát môi trường để điều chỉnh thức ăn cho phù hợp.

2.1.7. Ương cá hương lên cá giống 

Ương trong cá ao có diện tích: 450-500m2; Mật độ ương: 1.000-2.000 con/m2. Thức ăn: Sử dụng thức ăn tổng hợp sau đó phối trộn với cám gạo, cám ngô theo tỷ lệ tăng dần cám gạo, cám ngô. Cho ngày 2 lần 7h30 và 16h. Thường xuyên theo dõi các yếu tố môi trường pH, nhiệt độ, oxy hòa tan, khí độc NH3, H2S.

2.1.8. Thí nghiệm ảnh hưởng của thức ăn đến tỷ lệ sống của cá bột
Thí nghiệm ảnh hưởng của thức ăn đến tỷ lệ sống của cá bột được bố trí trên cùng một lứa cá bột mới nở ra. Bố trí thí nghiệm ở cùng một mật độ ương nuôi là 50 con/lít, điều kiện môi trường: pH 8,0-8,2, nhiệt độ 25-280C, độ mặn 25‰. Các chế độ chăm sóc, quản lý khác là như nhau, chỉ khác nhau ở công thức thức ăn:  

Lô thí nghiệm 1: công thức thức ăn cho cá bột là tảo, luân trùng, copepoda làm giàu selco.
Lô thí nghiệm 2: công thức thức ăn cho cá bột là tảo, luân trùng, copepoda, artemia làm giàu selco.
Lô thí nghiệm 3: công thức thức ăn cho cá bột là tảo, luân trùng, ấu trùng hàu, copepoda, artemia làm giàu selco.
Thí nghiệm được tiến hành trong các xô 20 lít, mỗi lô thí nghiệm được lặp lại 3 lần. Số lượng cá bột sử dụng trong thí nghiệm là 9.000 con. Thí nghiệm thực hiện từ ngày 20/12/2009 đến ngày 27/12/2009.
Kết quả cho thấy, số lượng cá con còn lại ở các lô thí nghiệm: Lô 1còn 27 con (Tỷ lệ sống trung bình đạt 0,9%); Lô 2 còn lại 30 con (Tỷ lệ sống trung bình đạt 1,0%); Lô 3 còn lại 750 con (Tỷ lệ sống trung bình đạt 25%).  
Như vậy, lô 3 có tỷ lệ sống của cá con cao nhất và tốc độ sinh trưởng tốt nhất. Ở lô số 3 có bổ sung thêm ấu trùng hàu (ấu trùng hàu có kích thước nhỏ hơn luân trùng và copepoda) có kích thước phù hợp với kích thước miệng của cá bột hơn nên cá bắt mồi tốt hơn. Do đó tỷ lệ sống và tốc độ sinh trưởng ở lô 3 tốt nhất.  

2.1.9. Thí nghiệm ảnh hưởng của độ mặn lên tỷ lệ sống và tốc độ sinh trưởng của cá bột 

Bố trí ương nuôi trong các lô thí nghiệm khác nhau theo thang độ mặn: 
Lô thí nghiệm 1: 20‰, lô thí nghiệm 2: 25‰, lô thí nghiệm 3: 30‰. Ở mật độ 50 con/lít, các yếu tố như: nhiệt độ nước 25-28oC, pH 7,5-8,5, các chế độ quản lý, chăm sóc khác là như nhau ở các lô thí nghiệm. Thí nghiệm được tiến hành trong các xô 20 lít, mỗi lô thí nghiệm được lặp lại 3 lần. Số lượng cá bột đưa vào làm thí nghiệm là 9.000 con. Thí nghiệm tiến hành từ ngày 1/10/2010 đến ngày 20/10/2010. 
Sau khi kết thúc thí nghiệm, số lượng cá còn lại: Lô 1: 378 con; Lô 2: 600 con; Lô 3: 339 con.

Tỷ lệ sống trung bình ở lô 1 đạt 12,6%; Tỷ lệ sống trung bình ở lô 2 đạt 20%; Tỷ lệ sống trung bình ở lô 3 đạt 11,3%.
Tốc độ sinh trưởng trung bình ở lô 1 đạt 10mm; Tốc độ sinh trưởng trung bình ở lô 2 đạt 10mm; Tốc độ sinh trưởng trung bình ở lô 3 đạt 9,2mm. 
Qua thí nghiệm trên cho thấy, ở thang độ mặn 25‰ tỷ lệ sống và tốc độ sinh trưởng của cá bột là tốt nhất.
2.1.10. Thí nghiệm ảnh hưởng của mật độ cá ương nuôi
Thí nghiệm được thực hiện trong các xô 20 lít, mỗi lô thí nghiệm được lặp lại 3 lần. Thí nghiệm tiến hành từ ngày 7/1/2010 đến ngày 7/2/2010.

Bố trí các lô thí nghiệm ương nuôi với mật độ khác nhau: 
* Đối với cá sau 3 ngày tuổi (hết noãn hoàng) đến 20 ngày tuổi.

Lô 1 với mật độ 30 con/lít; Lô 2 với mật độ 40 con/lít; Lô 3 với mật độ 50 con/lít. Điều kiện môi trường: pH 7,5-8,5, độ mặn 25‰, nhiệt độ 25-280C. Thức ăn sử dụng: Tảo, luân trùng, ấu trùng hàu, copepoda, artemia làm giàu selco. Số lượng cá đưa vào thí nghiệm ở lô 1: 1.800 con; lô 2: 2.400 con; lô 3: 3.000 con.

Số lượng cá còn lại ở mỗi lô sau khi kết thúc thí nghiệm: lô 1: 360; lô 2: 477 con; lô 3: 597 con.

Tỷ lệ sống ở mỗi lô thí nghiệm: lô 1: 20%; lô 2: 19,9%; lô 3: 19,9%. Tốc độ sinh trưởng trung bình ở lô 1: 10,9mm; lô 2: 10,2mm; lô 3: 10mm. 
* Đối với cá sau 20 ngày tuổi (chuyển đổi thức ăn) đến 30 ngày tuổi. 

Lô 1: 10 con/lít, Llô: 20 con/lít, lô 3: 30 con/lít. Điều kiện môi trường: pH 7,5-8,5, độ mặn 25‰, nhiệt độ 25-280C. Thức ăn sử dụng: Tảo, luân trùng, copepoda, artemia làm giàu selco giai đoạn đầu, sau đó tập cho ăn thức ăn tổng hợp NRD: 3-5, 5-8, 8-12.

Số lượng cá đưa vào ở mỗi lô thí nghiệm: Lô 1: 600 con; lô 2: 1.200 con; lô 3: 1.800 con. 

Số lượng cá sau khi kết thúc thí nghiệm: Lô 1: 258 con; lô 2: 492 con; 731 con.

Tỷ lệ sống trung bình của lô 1: 43%; lô 2: 41%; lô 3: 40,6%.
Tốc độ sinh trưởng trung bình của lô 1: 18,2mm; lô 2: 18mm; lô 3: 17,9mm.

Qua thí nghiệm trên cho thấy, cá sau 3 ngày tuổi (hết noãn hoàng) đến cá 20 ngày tuổi ở mật độ thí nghiệm 30 con/lít cá có tốc độ sinh trưởng và tỷ lệ sống cao hơn cá lô thí nghiệm khác. Cá 20 ngày tuổi đến 30 ngày tuổi ở mật độ 10 con/lít tốc độ sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá con cao hơn các lô thí nghiệm khác. 

2.1.11. Nuôi thương phẩm cá đối mục từ con giống sản xuất ra

Nuôi thương phẩm cá đối mục từ con giống sản xuất ra được thực hiện trên diện tích nuôi 1,5ha với mật độ thả 2 con/m2; Điều kiện ao nuôi: Ao nuôi hình chữ nhật, hình vuông. Đáy bùn cát, cát bùn, độ sâu trung bình 1,2m nước. Đảm bảo các yếu tố môi trường: Độ mặn 10-25‰, nhiệt độ 22-350C, Hàm lượng oxy >2mg/l, pH 7,5-8,5. Thức ăn: Cám gạo, cám ngô và gây màu nước. Hàng ngày thường xuyên kiểm tra môi trường ao nuôi và tình trạng sức khỏe của cá.

2.1.12. Bán cá giống 
Vụ 1 đã tiến hành bán 10 vạn cá giống, cở 3 cm/con cho các địa phương trong và ngoài tỉnh như: Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh và các hộ dân trong tỉnh; tỉnh Thái Bình, Thừa Thiên Huế, Viện Nghiên cứu NTTS Nha Trang nuôi thử nghiệm.

Qua quá trình nuôi cho thấy, cá thương phẩm nuôi ở các khu vực này phát triển rất tốt, khỏe mạnh và không bệnh tật. Sau một năm nuôi, cở cá khi thu hoạch đạt 700-1.000 g/con. 
2.1.13. Một số kết quả đạt được vụ nuôi 1
Dự án đã tuyển chọn và gây nuôi được 126 con cá bố mẹ. Cá bố mẹ khỏe mạnh, không bệnh tật, không bị xây xát. Cá bố mẹ có tỷ lệ thành thục 70% trở lên.

Thức ăn tự nhiên (tảo, luân trùng, copepoda) đáp ứng đầy đủ trong suốt quá trình ương nuôi. Sinh khối tảo gây nuôi cung cấp đầy đủ cho luân trùng và các bể ương cá con. Luân trùng và copepoda đáp ứng đủ số lượng và đúng kích cở miệng phù hợp với mỗi giai đoạn phát triển của cá con.

Ấp artemia đạt tỷ lệ nở 80%, đảm bảo đầy đủ số lượng và kích thước phù hợp với kích cở miệng của cá con ở mỗi giai đoạn phát triển.

Hàu có tỷ lệ thành thục trên 80%, buồng trứng rất mẩy. 

Trong quá trình sinh sản, chọn 8 cặp cá bố mẹ kích thích đẻ. Tỷ lệ kích thích đẻ đạt 87,5%. Tỷ lệ thụ tinh đạt 70-80% trở lên. Tỷ lệ nở của trứng ra cá bột đạt 70 - 80% trở lên. Tỷ lệ sống cá bột trong quá trình ương lên cá 1cm đạt 20%. Tỷ lệ sống của cá con 1cm trong quá trình ương lên cá 2cm đạt 40%. Tỷ lệ sống của cá con 2cm trong quá trình ương lên cá cở 3cm đạt 70%. Số lượng cá con sản xuất được 78,1 vạn cá con. Trong đó: Cá con 1cm: 46,5 vạn; Cá con 2cm: 18,6 vạn; Cá con 3cm: 13 vạn. Cá con phát triển tốt, không bệnh tật.
Cá giống bán ra thị trường được nhiều người đón nhận, số lượng giống chưa cung cấp đủ nhu cầu của người nuôi. Trong quá trình nuôi thương phẩm, cá phát triển tốt, không bệnh tật. Tỷ lệ sống cao.
2.2. Sinh sản vụ 2

Kế thừa kết quả thí nghiệm về thức ăn, mật độ, độ mặn ảnh hưởng lên tỷ lệ sống của cá con của vụ sinh sản 1 để lấy kết quả áp dụng vào sản xuất, không tiến hành thí nghiệm lại trong vụ 2. Các biện pháp kỹ thuật công nghệ sử dụng trong quá trình triển khai sản xuất theo đúng quy trình công nghệ của chuyên gia Trung Quốc. 

2.2.1. Nuôi vỗ cá bố mẹ

Trong quá trình sản xuất giống vụ đầu đã tuyển chọn và gây nuôi được 126 con cá bố mẹ. Sau quá trình sản xuất giống do cá bị xây xát, lở loét và yếu nên bị chết 16 con. Tổng đàn cá bố mẹ đưa vào sản xuất vụ 2 còn lại 110 con. 
Ngoài hạng mục nuôi vỗ cá bố mẹ có thay đổi, còn lại các hạng mục khác được thực hiện như vụ 1, bao gồm: 
- Nuôi giữ giống tảo, luân trùng và copepoda.
- Tiếp tục nuôi cá đối mục thương phẩm từ giống sản xuất ra ở vụ 1.
- Kích thích sinh sản (sử dụng các hóc môn LRHA kết hợp với DOM và HCG để kích thích sinh sản).
- Ấp trứng nở ra cá bột, ương cá bột lên cá hương và cá hương lên cá giống.
- Nuôi thức ăn tự nhiên: Nuôi tảo, nuôi luân trùng, nuôi copepoda và ấp artemia.

- Nuôi hàu để sử dụng ấu trùng hàu cho cá bột ăn.
- Bán cá đối mục thành phẩm ra thị trường trong tỉnh.
- Tiếp tục nuôi cá đối mục vụ thứ 2.
- Bán cá đối mục giống cho các hộ nuôi trong và ngoài tỉnh.
- Tiếp tục nuôi thương phẩm cá đối mục từ con giống sản xuất ra.
- Tổ chức hội thảo.
2.2.13. Một số kết quả đạt được vụ 2
- Thức ăn tự nhiên (tảo, luân trùng, copepoda) đáp ứng đầy đủ và đảm bảo cho quá trình sản xuất giống.
- Ấp artemia đạt tỷ lệ nở 75%, đảm bảo đầy đủ số lượng và kích thước phù hợp với kích cở miệng của cá con ở mỗi giai đoạn phát triển.

- Hàu có tỷ lệ thành thục trên 80%.
- Cá bố mẹ còn sống 110 con. Tỷ lệ thành thục 70% trở lên.

- Chọn 16 con cá mẹ kích thích đẻ. Tỷ lệ kích thích đẻ đạt 85%. Tỷ lệ thụ tinh đạt 70 - 80% trở lên. Tỷ lệ nở đạt 70 - 80% trở lên. Tỷ lệ sống cá bột trong quá trình ương đến cá con cở 1cm đạt 7,5-10%. Tỷ lệ sống của cá con 1cm trong quá trình ương đến cá 2cm đạt 35-40%. Tỷ lệ sống của cá con 2cm trong quá trình ương đến cá 3cm đạt 50%. Số lượng cá bột 3 triệu con. Số lượng cá con cở 1cm: 40 vạn. Số lượng cá con cở 2cm: 16 vạn.  Số lượng cá con cở 3cm: 8 vạn.
Vụ 2 đã tiến hành bán 5 vạn cá giống cở 3 cm/con với giá bán 3.000 đồng ra một số nơi trong và ngoài tỉnh như: Đồng Hới, Nhân Trạch, Quảng Trạch; Bình Định, Thừa Thiên Huế. Ngoài ra, Công ty cổ phần Thanh Hương đã thả nuôi 24.000 cá giống nuôi thương phẩm. Kết quả cho thấy, cá sinh trưởng và phát triển tốt, trọng lượng bình quân khi thu hoạch đạt 400-500 g/con, giá bán ra thị trường 100.000 đồng/kg.               

3. Sản phẩm dự án 
- Dự án đã tuyển chọn và gây nuôi được đàn cá bố mẹ khỏe mạnh, không bệnh tật, có độ thành thục trên 70%.
- Cho sinh sản nhân tạo thành công giống cá đối mục với số lượng cá cở 1cm: 86,5 vạn; cá cở 2cm: 36,6 vạn; cá cở 3cm: 21 vạn. Cá giống đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, khỏe mạnh, không bệnh tật.
- Dự án đã xây dựng cơ bản quy trình sản xuất giống nhân tạo cá đối mục.

4. Đánh giá kết quả đạt được của dự án so với mục tiêu đề ra

- Kết quả của dự án đạt yêu cầu so với mục tiêu đề ra.

- Khả năng mở rộng dự án: Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên tôm diễn ra khắp nơi, nhiều hộ nuôi dần chuyển hướng sang nuôi cá, do đó nhu cầu mua giống cá đối mục rất cao. Vì vậy,  thị trường giống cá đối mục mở ra rất lớn. 

Trong hai năm thực hiện dự án, dự án đã 15 vạn cá giống, cở giống 3 cm/con, giá 3.000 đồng/con cho thị trường một số nơi trong và ngoài tỉnh như: Nhân Trạch, Đồng Hới, Quảng Trạch, Hải Ninh (Quảng Bình); huyện Hương Trà (Thừa Thiên Huế), Bình Định, Hà Tĩnh, Thái Bình... 
Trên cơ sở nắm bắt được quy trình công nghệ sản xuất giống nhân tạo cá đối mục, trong những năm tới Công ty cổ phần Thanh Hương sẽ mở rộng quy mô sản xuất (mở rộng diện tích sản xuất, đầu tư cở sở hạ tầng trang thiết bị, hoàn thiện quy trình sản xuất giống) của trại giống nhằm nâng công suất trại giống sản xuất lên 5 triệu cá bột và 20 vạn cá giống/năm đáp ứng nhu cầu giống cho các hộ nuôi.

Song song với sản xuất cá giống, Công ty cổ phần Thanh Hương đã thả 30.000 con giống, trên diện tích 1,5ha. Sau 1 năm thu được 9,6 tấn cá thương phẩm. Cở cá khi thu hoạch bình quân đạt 400 g/con. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, dự án còn những hạn chế và nguyên nhân như: Trong quá trình thực hiện dự án do sự bất đồng ngôn ngữ nên việc hiểu và tiếp cận công nghệ gặp nhiều khó khăn. 

Kết quả đạt được ở vụ sản xuất thứ 2 thấp hơn vụ 1 do đây là lần đầu áp dụng công nghệ tiếp nhận đưa vào sản xuất nên trong quá trình sản xuất còn nhiều bở ngỡ, chưa thành thục các thao tác kỹ thuật và công nghệ.

5. Hiệu quả kinh tế - xã hội
5.1. Hiệu quả kinh tế và phương án thu hồi vốn

Sau hai năm thực hiện, dự án đã tạo ra 21 vạn cá giống mang lại doanh thu khoảng 630 triệu đồng, lợi nhuận thu được 340,3 triệu đồng. 

Sau khi tự sản xuất thành công giống cá đối mục, mục tiêu trong thời gian tới Công ty cổ phần Thanh Hương sẽ đưa công suất trại lên 20 vạn cá giống một năm và dự kiến doanh thu của việc sản xuất giống cá đối mục mỗi năm là 600 triệu, lợi nhuận dự kiến thu được là 324 triệu đồng. 

Dự kiến 5 năm sau hoàn thành dự án, Công ty cổ phần Thanh Hương sẽ thu hồi vốn. Lợi nhuận chưa tính lợi nhuận từ quá trình nuôi thương phẩm cá đối mục đưa lại 

5.2. Hiệu quả xã hội
Dự án sản xuất cá đối mục tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã tạo ra đối tượng nuôi mới có giá trị kinh tế cao cho các hộ dận trong và ngoài tỉnh, góp phần cải thiện đời sống nhân dân, giúp xóa đói giảm nghèo, đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho nhân dân trong tỉnh và phụ vụ xuất khẩu.

Chương 2
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận
- Sau hai năm thực hiện, dự án đã tạo được đàn cá bố mẹ khỏe mạnh, có độ thành thục cao, sản xuất giống nhân tạo cá đối mục thành công. Trong đó: Số lượng cá cở 1cm: 86,5 vạn; Số lượng cá cở 2cm: 36,6 vạn; Số lượng cá cở 3cm: 21 vạn.
- Đội ngũ kỹ sư, các cán bộ kỹ thuật và công nhân của Công ty cổ phần Thanh Hương đã tiếp nhận được công nghệ và kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo của chuyên gia Trung Quốc. Từ đó có thể tự làm chủ công nghệ sản xuất giống nhân tạo cá đối mục, tự quản lý và mở rộng quy mô sản xuất lớn hơn.

- Mô hình sản xuất giống nhân tạo cá đối mục tại Quảng Bình đã tạo ra đối tượng thuỷ sản có giá trị kinh tế mới thay thế con tôm ở những vùng nuôi tôm không thành công, thúc đẩy nâng cao hiệu quả sản xuất trên một đơn vị diện tích vùng ven biển, tạo việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo cho nhiều hộ dân vùng ven biển. 
2.  Kiến nghị
- Dự án đã sản xuất giống nhân tạo cá đối mục thành công, tuy nhiên số lượng cá giống sản xuất ra còn ít. Do vậy, cần nghiên cứu thêm để hoàn thiện quy trình sản xuất giống nhân tạo, mở rộng quy mô sản xuất nhằm sản xuất nhiều giống hơn đáp ứng nhu cầu người nuôi.

- Cá đối mục là một đối tượng nuôi mới, chưa có quy trình nuôi hoàn chỉnh. Do đó, cần xây dựng mô hình nuôi thương phẩm, trên cơ sở đó từng bước xây dựng và hoàn thiện quy trình nuôi thương phẩm cá đối mục để tư vấn cho các hộ nuôi.

- Công ty cổ phần Thanh Hương (cơ quan chủ trì dự án) đề nghị các cơ quan, ban ngành có liên quan tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp để tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá đối mục. 

3. Đề xuất áp dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn
- Thời gian tới Công ty cổ phần Thanh Hương sẽ tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện quy trình sản xuất giống nhân tạo, mở rộng quy mô sản xuất, đưa công suất của trại giống lên 5 triệu cá bột và 20 vạn cá giống cở 4-6 cm/năm.  

- Sau hai năm hoàn thành dự án, người dân và các tổ chức địa phương mở rộng áp dụng nuôi cá đối mục trên diện tích đã nuôi tôm không thành công, chuyển đổi từ đối tượng khác sang hoặc các ao đầm tự nhiên. Trước hết, Công ty cổ phần Thanh Hương và các hộ tham gia tập huấn sẽ là nòng cốt triển khai tại huyện Quảng Ninh.

- Tuyên truyền, phổ biến trong và ngoài tỉnh Quảng Bình, để thu hút các nhà đầu tư, tăng hiệu quả kinh tế-xã hội cho vùng ven biển.

- Hoàn thiện mô hình nuôi cá đối mục, đáp ứng yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm, phát triển nuôi trồng thân thiện môi trường, yêu cầu hội nhập quốc tế. Tiếp cận từng bước phát triển các mô hình thực hành nuôi tốt (GAP), nuôi có trách nhiệm (COC), thực hành quản lý tốt BMP… 

PHỤ LỤC

Quy trình sản xuất giống cá đối mục; Quy trình nuôi cá đối mục thương phẩm; Cách nuôi thức ăn tự nhiên dành cho cá giống
I. Quy trình sản xuất giống cá đối mục

1. Nuôi cá bố mẹ

- Cá bố mẹ được nuôi trong các ao có diện tích: 500m2, đáy cát bùn, độ sâu mức nước trung bình 1,5m. Độ mặn: 15-25‰, pH: 7,5-8,5. Ao nuôi vỗ có lắp đặt hệ thống đảo nước.

- Cá bố mẹ thường chọn loại từ 3 tuổi trở lên, cá cái thường có trọng lượng từ 2-3,5kg, cá đực có trọng lượng từ 1,3-1,8kg, cơ thể khỏe mạnh, không bị xây xát; có thể là cá được đánh bắt ở biển vào đầu mùa xuân, sau đó được thuần hóa và được nuôi tăng cường chất dinh dưỡng, hoặc có thể là những cá thể được chọn từ đàn cá trong ao, loại thứ hai trội hơn so với loại thứ nhất. Mật độ thả nuôi cá bố mẹ thích hợp vào khoảng 80-100 con/500m2. Thông thường, những cá thể được chọn từ đàn cá trong ao để nuôi làm cá bố mẹ sẽ tốt hơn, bởi không những cá sẽ đẻ nhiều trứng mà thế hệ cá đời sau cũng sinh trưởng nhanh hơn. Tuy nhiên cần phải chú ý đến tỷ lệ cá đực và cá cái, do cá đực và cá cái nhìn bề ngoài sẽ rất khó phân biệt nếu không phải là mùa sinh sản. Nhằm ngăn chặn những sinh vật mang nguồn bệnh vào trong ao, có thể sử dụng dung dịch thuốc tím để rửa sạch cá trong vòng 5-10 phút.

- Thức ăn sử dụng trong suốt quá trình nuôi vỗ là thức ăn tôm hoặc thức ăn tổng hợp kết hợp gây màu nước. Mỗi ngày cho ăn 1-2% trọng lượng thân. Cho ăn vào lúc 7h và 16h30 trong ngày. Thức ăn cho vào các sàng ăn để dễ quản lý thức ăn. Trong quá trình nuôi vỗ có bổ sung thêm một số loại vitamin B, C, E. 

- Thường xuyên kiểm tra các yếu tố môi trường vào lúc 7h sáng, đảm bảo các yếu tố môi trường: pH: 7,5-8,5, độ mặn: 15-25‰

- Định kỳ kiểm tra mức độ thành thục của cá bố mẹ bằng cách sử dụng que thăm trứng. Khi thăm trứng, sử dụng thuốc Ethylene glycol monophenylether nồng độ 200ppm để gây mê cá bố mẹ, tránh tình trạng cá bị xây xát hoặc bị tổn thương tuyến sinh dục do cá vùng vẫy.

2. Kích thích sinh trưởng và sinh sản đối với cá bố mẹ
2.1. Kích thích sinh trưởng
Thông thường, thời gian đầu tháng 9 tuyến sinh dục của cá đối bố mẹ sẽ phát triển ở giai đoạn II. Cuối tháng 9 đầu tháng 10 khi nhiệt độ nước giảm xuống dưới 27℃ sẽ bắt đầu chuyển sang giai đoạn III, khi nhiệt độ nước từ 19℃~25℃ sẽ là thời kỳ tuyến sinh dục của cá đối phát triển nhanh nhất, thời kỳ này các tế bào trứng của cá đối tích lũy một lượng lớn các noãn hoàng, tế bào trứng phát triển nhanh chóng. Đối với cá mẹ cần tiến hành kiểm tra trứng định kỳ, để xác định độ to nhỏ của trứng, nắm bắt tình hình phát triển của trứng; khi đường kính tế bào trứng đạt trên 500µm có thể tiến hành tiêm hooc-môn (cũng có thể pha hooc-môn vào thức ăn cho cá) để kích thích sinh trưởng, liều lượng tiêm cần dựa trên trọng lượng của cá và tình hình phát triển của tuyến sinh dục; đối với cá đực thành thục, dùng tay ấn để tinh dịch màu trắng sữa chảy ra, dùng kính hiển vi kiểm tra rồi nhỏ nước biển có nồng độ muối 25‰, nếu quan sát thấy tinh trùng đột nhiên chuyển động, điều đó chứng tỏ cá có quá trình thành thục tốt, có thế tiến hành kích thích sinh sản. 

2.2. Kích thích sinh sản 

Nắm chính xác mùa sinh sản, chọn cá bố mẹ thích hợp, trong phạm vi và nhiệt độ thích hợp, với liều lượng tiêm có hiệu quả, là những điều kiện cần thiết cho việc kích thích sinh sản nhân tạo. Sản xuất giống cá đối nhân tạo phải được tiến hành trong điều kiện nước có nồng độ muối cao, yêu cầu từ 2４‰ trở lên, nhiệt độ nước từ 20~26℃ ( tốt nhất là từ 22~25℃). 
Cá bố mẹ dùng cho sinh sản nhân tạo, được tiêm LRHA kết hợp với Domperidone hoặc HCG để kích thích sinh sản; mỗi con cá sẽ được tiêm một dung dịch hỗn hợp gồm LRHA 5-10μg + 50-100mg DOM/1kg cá hoặc 500- 1000UI HCG/1kg cá. Sử dụng phương thức tiêm lồng ngực để thúc đẩy sinh sản, ở cá cái thời gian tiêm cách nhau 24 tiếng đồng hồ. Liều lượng của mũi tiêm thứ nhất và thứ hai giống nhau và bằng 1/4 tổng liều lượng, đa số được thực hiện vào buổi chiều; lần tiêm thứ ba dùng số thuốc còn lại tiêm vào mình cá, và lần tiêm này được thực hiện vào buổi sáng. Cá đực nếu có độ thành thục tốt thì có thể tiêm duy nhất một lần khi cá cái tiến hành tiêm mũi thứ ba, liều lượng tiêm bằng một nửa so với cá cái; nếu vẫn chưa đủ độ thành thục, có thể phân hai lần tiêm, tiêm mũi thứ nhất khi cá cái tiến hành tiêm mũi thứ hai, liều lượng tiêm bằng với cá cái và mũi thứ hai tiêm cùng lúc với lần tiêm thứ ba của cá cái, liều lượng bằng một nửa cá cái. Thông thường sau lần tiêm cuối cùng khoảng 10-24 tiếng đồng hồ, cá sẽ bắt đầu đẻ trứng.
3. Việc đẻ trứng và ấp trứng

Cá bố mẹ sau khi được tiêm hooc-môn sẽ được đặt trong lưới đẻ trứng hoặc trong các bể compozit để có thể tiến hành đẻ trứng. Sau khi đã được thụ tinh, những trứng có sức nổi sẽ nổi trên mặt nước, khi đó có thể dùng sàng mềm hoặc lưới để vớt, rồi tắm trứng trong nước biển PV-I 100ppm hoặc penicillin G potassium (1 triệu đơn vị quốc tế/ml) và streptomycin sulphate (0,05 mg/ml) trong vòng một phút, sau đó chuyển trứng đã được thụ tinh vào các bể compozit 1m3, 5m3 hoặc đặt trực tiếp vào trong ao nuôi để tiến hành ấp trứng. Mật độ ấp trứng ở vào khoảng 100-150 trứng/lít nước. Nhiệt độ nước thích hợp nhất cho trứng nở là 22~25℃, thời gian khoảng 36-48 tiếng đồng hồ; nồng độ muối là 25‰; lượng oxy hòa tan yêu cầu trên 5mg/l, có thể bơm khí hoặc sử dụng dòng nước chảy để đảm bảo lượng oxy hòa tan đầy đủ.

4. Nuôi cá bột lên cá hương

4.1. Mật độ thả nuôi: 40-50 con (cá mới nở)/lít nước là thích hợp nhất. 
4.2. Các nhân tố lý hóa: giữ nhiệt độ nước vào khoảng 22~27℃ là tốt nhất; nồng độ muối 25‰; nồng độ PH 7,5~8,5; oxy hòa tan trên 5mg/l; nitrit dưới 3,00 µg/l; nitrat dưới 90 µg/l; amoniac dưới 30 µg/l; photphat dưới 9 µg/l; sunfua hidro dưới 5 µg/l.

4.3. Điều chỉnh chất lượng nước: Sau khi dùng nước để lọc cát, sẽ chiếu tia tử ngoại để diệt vi khuẩn, trước khi cho cá bột xuống ao cần cho thêm khoảng 104/ml tảo nannochloropsis oculata vào trong nước nuôi. Hút bùn, vớt màng bẩn, thay nước định kỳ, thời kỳ đầu cứ 3 ngày hút bùn một lần, thay 1/3 nước; thời kỳ giữa hút bùn 1~2 ngày một lần, thay 1/2 nước; thời kỳ cuối mỗi ngày hút bùn một lần, thay nước mỗi ngày một lần, mỗi lần 1/2 ~3/5.

4.4. Bơm khí: cứ 2m² đặt một khối sủi bọt, nhằm đáp ứng bơm khí liên tục.

4.5. Ánh sáng: thời kỳ cá bột cần khoảng 100 lux ánh sáng tán xạ.

4.6. Cho ăn: trong vòng 2-3 ngày sau khi nở, cá bột không đi kiếm mồi, ngày thứ 3-4 bắt đầu đi kiếm thức ăn, thức ăn là trứng thụ tinh của các loài động vật thân mềm, ấu trùng bánh xe hoặc lòng đỏ trứng,...; sau 2-3 ngày nuôi sẽ dần dần cho ăn luân trùng hoặc ấu trùng copepoda; sau 6-7 ngày nuôi có thể cho ăn ấu trùng tôm. Sau khoảng 25 ngày tuổi tập cho cá ăn thức ăn tổng hợp NRD.

Trong giai đoạn cho ăn thức ăn tự nhiên và artemia nên sữ dụng cốc thủy tinh để quan sát lượng thức ăn trong môi trường nước để điều chỉnh cho phù hợp.

5. Nuôi cá hương lên cá giống

5.1. Mật độ thả ương: 1.000-2.000 con/m2 là thích hợp nhất. 
5.2. Các nhân tố lý hóa: giữ nhiệt độ nước vào khoảng 25~27℃ là tốt nhất; nồng độ muối 25‰; nồng độ PH 7,5~8,5; oxy hòa tan trên 5mg/l; nitrit dưới 3,00 µg/l; nitrat dưới 90 µg/l; amoniac dưới 30 µg/l; photphat dưới 9 µg/l; sunfua hidro dưới 5 µg/l.

5.3. Điều kiện ao ương: Ương cá trong ao có diện tích: 450-500m2.

Cấp nước đã được lọc qua cát vào ao, sau đó cấp thêm khoảng 104 - 105 tế bào/ml tảo annochloropsis oculata vào trong nước nuôi. Thay nước định kỳ, cứ 3 - 4 ngày thay nước một lần, mỗi lần 1/6 – 1/5 khối lượng nước trong ao ương.

5.4. Bơm khí: cứ 2m² đặt một khối sủi bọt, nhằm đáp ứng bơm khí liên tục.
5.5. Cho ăn: Sử dụng thức ăn tổng hợp, sau đó phối trộn với thức ăn nhỏ của tôm trong thời gian khoảng 7-8 ngày, sau đó phối trộn với cám gạo, cám ngô theo tỷ lệ tăng dần cám gạo, cám ngô. Cho ngày 2 lần 7h30 và 16h trong ngày. 
Trong quá trình ương nuôi phải thương xuyên theo dõi sự biến động của các yếu tố như nhiệt độ, pH, hàm lượng oxy hòa tan và độ mặn. Quan sát màu nước để điều chỉnh thức ăn cho phù hợp. Nếu màu tảo dày nên giảm thức ăn, tốt nhất nên giữ mật độ tảo 104  tế bào/ml. mật độ tảo dày qua làm môi trường nước ương nuôi dễ biến động.

Sơ đồ quy trình cho cá sinh sản bằng phương pháp nhân tạo

II. Quy trình nuôi cá đối mục thương phẩm

1. Những yêu cầu khi chọn địa điểm ao nuôi

Vị trí ao nuôi cần đảm bảo được nguồn nước tốt và đầy đủ. Nơi có biên độ triều 2-3m để dễ dàng thay nước. Nước có độ mặn 10-35‰. Ngoài ra nếu có nguồn nước ngọt  thì quá tốt để sử dụng khi cần thiết như ổn định độ mặn ao nuôi. Ao nuôi cá đối mục tốt nhất là ao đất và diện tích mặt nước lớn.Ao nuôi tiện lợi giao thông và an ninh tốt. Cần tránh nơi sóng gió mạnh, hay nơi dễ xói lỡ. Tránh nơi ô nhiễm nước thải nông nghiệp hay công nghiệp. 

Đảm bảo các yếu tố môi trường: Độ mặn: 10-35 ppt; Nhiệt độ nước:  20-310C; Hàm lượng oxy: >2 mg/l; pH: 7,5-8,5; Chất đáy: cát bùn, bùn cát, bùn pha sét.

1.2. Điều kiện ao nuôi và cải tạo ao

Ao nuôi thường có hình chữ nhật

Diện tích: 500-10.000m2.

Độ sâu: 1,2-1,5m nước

Ao có bờ chắt chắn, cống cấp và thoát nước riêng.
Nước lấy vào phải qua lưới lọc Cần chuẩn bị ao kỹ trước khi nuôi. Các công tác bao gồm tháo cạn nước ao, phơi ao, nạo vét đáy ao, diệt tạp, bón vôi và bón phân gây màu. Diệt cá tạp bằng saponin với lượng 10 kg/1.600m2. Bón vôi 7-10kg/1.000m2. Sau khi cho nước vào 30-40cm thông qua lưới lọc mịn, cần bón phân gây màu bằng phân gà 1-2 tấn/ha để tạo mùn bã hữu cơ và thức ăn tự nhiên cho cá hay bón phân vô cơ với lượng 22kg (NPK 18-46-0)/ha; 50kg (16-20-0)/ha; hay 25kg (16-20-0) cùng với 25kg (0-20-0)/ha. 

Sau 5-7 ngày, nước sẽ có màu xanh thì tiến hành thả giống.

1.3. Chọn giống và thả giống

Giống thả vào ao nuôi thịt phải đồng đều về kích thước (5-10cm) không bị bệnh tật, xây xát, bơi lội hoạt bát, có màu sáng, tươi. 

Thả giống: Nuôi đơn, sau khi lấy nước vào 5 - 7 ngày nước có màu xanh tiến hành  thả giống nuôi, giống thả với mật độ 2- 4 con/m2.

Nuôi ghép, cá đối mục thường được nuôi ghép với các đối tượng khác như cá măng, cá chẻm. Ở Hong kong, Đài loan và Isael, cá đối được nuôi ghép với cá chép Trung quốc và cá đối là đối tượng chính. Mật độ thả nuôi lên tới 10,000-15,000/ha (cá có kích thước 7.5cm) với 1000-2000 cá chép Trung Quốc. Khi đã lớn. hơn (12cm) cá đối được thu tỉa còn lại khoảng 3500 con/ha. Năng suất thu được từ 2500-3500 kg/ha. Ở Đài Loan cá đối được nuôi ghép với cá măng (2000 con/ha), cá chép trung quốc (3250 con/ha) và cá chép (500 con/ha) ở mật độ 3000 con/ha. Ngoài ra cá đối còn được nuôi ghép với cá rô phi, cá chép và cá mè. Mỗi ha ao, đầm thả 2.500 con cá chép, 1.500 con rô phi và 1.000-2.000 con cá đối.

Hiện tại cá đối mục có thể nuôi ghép với tôm, tôm là đối tượng chính nhằm mục đích tận dụng thức ăn thừa và các chất dinh dưỡng từ chất thải của tôm, cải thiện môi trường, nâng cao năng suất và thu nhập. Mật độ thả tôm 20 post/m2, cá đối 0,5-1 con/ m2.
Mặc dù cá có khả năng sống trong môi trường nước ngọt cũng như nước lợ, nhưng dể bị sốc khi thay đổi độ mặn và nhiệt độ đột ngột, do đó khi vận chuyển cá về cần cho nước ao vào dụng cụ chứa cá từ từ để cá quen dần với nhiệt độ và độ mặn đến khi nào nước ao và dụng cụ chứa cá ngang bằng nhau thì mới thả xuống ao. 

Chú ý nên kiểm tra các yếu tố môi trường trước khi thả giống: pH: 7.5 - 8.5, S‰: 10- 30‰, oxy hòa tan >2 mg/l. Nên thả giống vào sáng sớm hoặc chiều mát.

1.4. Quản lý và chăm sóc ao nuôi thịt cá đối mục

1.4.1. Thức ăn và cách cho ăn

Trong điều kiện nuôi ngoài việc bón phân kích thích sự phát triển của tảo làm thức ăn tự nhiên cho cá đối, bón phân chuồng như phân gà, heo hàng tuần 500 kg/ha. Chúng còn có thể được cho ăn bổ sung với cám gạo,bột ngô, bánh dầu đậu phộng, đậu nành hoặc bột đậu phộng tỷ lệ 3- 5% trọng lượng cá mỗi ngày.

Cho ăn 2 lần /ngày, vào lúc 7h sáng, 17h chiều.

Khi cho cá ăn cần tạo phản xạ bằng tiếng động để tập trung cá thành đàn, đúng thời điểm và vị trí cho ăn.

Định kỳ phối trộn thêm các vitamin C (7-10g/1kg thức ăn), khoáng vào thức ăn, nhằm giúp cho cá tăng cường sức đề kháng.

1.4.2. Quản lý

Trong quá trình nuôi, hằng ngày phải kiểm tra các yếu tố môi trường

Trong quá trình nuôi cần chú ý thường xuyên quan sát hoạt động của cá,màu nước để kịp thời xử lý (thay nước hoặc sữ dụng vi sinh để làm sạch môi trường (EMC:1lit/1000m2), giảm thức ăn,). Mỗi tuần kiểm  tốc độ tăng trưởng của cá (chài kiểm tra) để điều chỉnh thức ăn cho phù hợp. Theo dõi tình trạng sức khỏe, các bệnh lý để có biện pháp xử lý kịp thời.

Do phải duy trì màu nước, thức ăn tự nhiên cho cá đối mục, hai tuần nên thay nước một  lần
Nếu nuôi với mật độ cao >2 con/m2.Thông thường ao nuôi 3000m2 ta nên bố trí dàn quạt từ 5-7 cánh. Mỗi ngày cho chạy một lần vào lúc 4-7h sáng nhằm cung cấp oxy cho ao nuôi,tránh hiện tượng cá nỗi đầu vào buổi sáng. 

1.4.3.Thu hoạch

Sau một năm cá đối mục nuôi chuyên canh có thể đạt trọng lượng 400-600g, nuôi ghép có thể đạt trọng lượng 700-900 g/con. Lúc này tiến hành thu hoạch. Có thể thu một lúc bằng cách tháo cạn nước và dùng lưới kéo bắt cùng một lần để bán hoặc là thu tỉa hằng ngày bằng cách bủa lưới. 

1.5. Phòng và trị bệnh

Cá đối mục rất ít bệnh, chưa có nhiều nghiên cứu về bệnh trên đối tượng này. Trong quá trình nuôi, thông thường chỉ thấy xuất hiện lở loét trên thân do xây xát, trường hợp này nên sử dụng KMnO4 nồng độ: 5-10ppm bôi trực tiếp lên chỏ bị lở loét.

III. Cách nuôi thức ăn tự nhiên dành cho cá giống 
1. Nuôi tảo Nannochloropsis oculata
Trong môi trường điều kiện thích hợp Nannochloropsis oculata sinh sôi nảy nở rất nhanh, dễ nuôi trồng. Dùng nhiều cho các loài nhuyễn thể và luân trùng.
1.1.  Phân loại vị trí
Nannochloropsis oculata thuộc họ tảo lục, Tetrsporales. Là loài tảo ôn đới, á nhiệt đới hải dương.

1.2.  Đặc điểm hình thái 

Tế bào hình cầu, đường kính từ 2- 4µm, sống đơn lập hoặc tập trung. Sắc tố đơn sắc, xanh nhạt, là bộ phận nhỏ trong ngành tảo; tế bào hình cầu, màu vỏ quýt nhạt. Trong môi trường phát triển tốt, sắc tố tảo rất đậm, không dễ nhìn thấy bằng mắt thường. Trong điều kiện nuôi dưỡng thiếu phân đạm, sắc tố tảo nhạt. Có từ 1-3 hạt bột lọc, nhìn thấy rõ, mọc nghiêng. Thành tế bào cực mỏng, tế bào không nhìn thấy rõ khi còn nhỏ, trước khi phân li mới nhìn thấy rõ rệt. Trong quá trình phân li, vách tế bào mở rộng, hình thành khe hở giữa tế bào.
1.3.  Phương thức sinh sản 

Nannochloropsisoculata sinh sản theo kiểu phân li nhị phân. Một tế bào phân thành 2 tế bào con. Tế bào sau khi phân li, tế bào con sẽ thoát ra từ vách tế bào của tế bào mẹ, nhưng có 1, 2 tế bào bám trên vách tế bào mẹ, liên kết với nhau thành một quần thể dạng nhựa cây nhưng khá phân tán.
1.4.  Điều kiện sinh sống

Phạm vi thích ứng của Nannochloropsis oculata với nồng độ muối khá rộng, có thể sinh sôi nảy nở  bình thường trong phạm vi nồng độ muối từ 4-36 ‰, có thể sinh sản khá nhanh trong nhiệt độ nước từ 10-36℃, nhiệt độ thích hợp nhất là 25-30℃; dưới điều kiện nhiệt độ, độ chiếu sáng thích hợp là khoảng 1000 Lux; Độ PH thích hợp là 7,7- 8,6. Nannochloropsisoculata có hàm lượng dưỡng chất cao, đặc biệt là chất đạm nhiều. Trong môi trường nước có muối amin cao Nannochloropsisoculata sinh trưởng rất nhanh.
1.5.  Phương thức nuôi cấy tảo
Nuôi tảo trong bể compozit 1m3 và 10m3. Vệ sinh bể sạch, cấp nước biển vào, xử lý chlorineA với nồng độ 100 ppm, sục khí mạnh, sau khoảng 2 ngày trùng hòa chlorineA bằng TriO Sun phát nồng độ 100ppm. Sau đó tiến hành cấp tảo giống, Khối lượng tảo giống đưa vào nuôi cấy ban đầu là 10lít, mật độ tảo đưa vào nuôi là: 106 tế bào/ml. nuôi trong bể 1 m3, sau thời gian nuôi  3-4 ngày, tảo đạt mật độ 9x107 tế bào/ml, tiến hành san sang bể compozis 10m3. Trong quá trình nuôi được bón phân như sau: Đạm ure 150g/m3; KH2PO4  2g/m3; FeCl2: 0.2g/m3; EDTA: 0.5g /m3
2. Cách nuôi luân trùng Brachionus plicatilis O. F. Muller
Brachionus plicatilis O. F. Muller là loài luân trùng ôn đới, luân trùng á nhiệt đới, là một trong những loài luân trùng được thế giới sử dụng và nuôi nhiều nhất. Đây là loài có sức sống cao, sinh sản nhanh, dinh dưỡng phong phú, dễ nuôi trồng, là loại thức ăn động vật lí tưởng để nuôi.

2.1. Phân loại địa vị 

Hiện nay, luân trùng là loài được làm nuôi làm thức ăn nhiều nhất, Brachionus plicatilis O. F. Muller là loài thuộc họ luân trùng(totatoria), Monogononta, bộ Ploima (bơi), lớp Brachionidae, loài Brachionus.

2. 2. Đặc điểm hình thái
Brachionus  plicatilis O. F. Muller loài đơn tính, hay gặp là cá thể cái, đoạn trước của thân là bộ phận đầu khá phát triển(còn gọi là phần đầu), vòng lông tơ ở đầu có 3 gờ nổi lên, đoạn cuối của các gờ đó mọc rất nhiều lông thô và lớn (còn gọi là lông gai). Phần thân nối liền với bộ phận đầu là túi giáp trong suốt và nhẵn bóng. Luân trùng hình chữ L có chiều dài 140- 290 um, luân trùng hình chữ S có chiều dài 100- 190 um. Cơ thể hình bầu dục, phần cuối có hình như hồ lô, phần lưng có 3 vệt hằn, chia làm 6 gai, độ dài của 1 cặp gai ở giữa khác biệt không lớn hoặc chỉ hơi khác biệt so với 2 cặp còn lại. Trước phần bụng của áo giáp có 3 vết hằn, phân thành 4 tấm, mỗi một tấm đều khá bằng phẳng hoặc hơi dính lại với nhau. Phần chính giữa của mặt sau áo giáp có một lỗ mở, lỗ này nằm ở lưng có hình vuông, ở phần bụng lại có hình tam giác.

2.3. Phương thức nuôi Brachionus  plicatilis O. F. Muller
Brachionus  plicatilis O. F. Muller có 2 phương thức sinh sản là sinh sản vô tính và lưỡng tính , có thể dùng cả hai phương pháp này thay thế lẫn nhau.

2.4. Điều kiện sinh sống
2.4.1. Nhiệt độ 

Brachionus  plicatilis O. F. Muller thích nghi với môi trường nước biển và bán nước mặn thuộc khí hậu ôn đới, á nhiệt đới, có tính thích ứng với môi trường khá cao, tuy nhiên chủng loại  khác nhau sẽ có khả năng thích ứng nhiệt độ khác nhau khá lớn: Luân trùng hình chữ L thích hợp với nhiệt độ 12- 25, luân trùng hình chữ S thích hợp với nhiệt độ 25- 350C, và tốc độ sinh sản của chúng sẽ tăng theo nhiệt độ nước. Nhiệt độ thấp nhất mà Brachionus  plicatilis O. F. Muller có thể chịu được là 5 ℃, và cao nhất là 40℃.
2.4.2. Độ mặn

Là sinh vật sống thích nghi với môi trường muối, nên Brachionus  plicatilis O. F. Muller sinh sống và sinh sản tốt trong môi trường muối từ 2-50‰, và thích hợp cho sinh sản nhất là độ muối từ 15-25‰.
2.4.3. Độ chiếu sáng 

Trong điều kiện có ánh sáng và không có ánh sáng, Brachionus  plicatilis O. F. Muller đều có thể sinh trưởng bình thường, tuy nhiên sẽ sinh sản nhanh hơn trong điều kiện được chiếu sáng, và cường độ chiếu sáng không giống nhau Brachionus  plicatilis O. F. Muller sẽ sinh sản khác nhau, độ sáng thích hợp nhất là  khoảng từ 4400-10000 Lx.
2.4.4. Độ PH

Brachionus  plicatilis O. F. Muller có khả năng sống trong nhiều kiểu môi trường PH, có thể sinh trưởng bình thường với độ PH từ 5-10, sinh trưởng tốt nhất trong nồng độ PH từ 7,5- 8,5.
2.4.5. Oxi hòa tan

Brachionus  plicatilis O. F. Muller có thể thích ứng với nhiều kiểu môi trường oxi hòa tan, thông thường ở mức từ 1.5 ppm trở lên là được.

2.5. Phương thức nuôi trồng Brachionus  plicatilis O. F. Muller diện tích rộng

Khi nuôi trồng Brachionus  plicatilis O. F. Muller trên diện tích lớn thông thường dùng phương thức bán liên tục, cụ thể: trong bể nuôi luân trùng; trước tiên nuôi các loài rong tảo, sau đó cho thêm các loại luân trùng vào, dùng sục khí sục lượng nhỏ, khi mật độ luân trùng thấp dưới 50 con/mm³, dùng thức ăn chủ yếu là là các rong tiểu cầu, thức ăn phụ là con men, mỗi ngày cho một lượng rong tiểu cầu từ 200.000 – 250.000 tế bào/ mm³, con men từ 1- 1,5g/1 triệu luân trùng; Khi mật độ luân trùng cao hơn 50 con/mm³, thức ăn chủ yếu là con men, rong tiểu cầu là phụ, hằng ngày cho ăn với lượng 3-5g con men/1 triệu luân trùng với khoảng 50.000 - 100.000 tế bào/mm³. Khi mật độ luân trùng đạt trên 100 con/ml có thể tiến hành thu hoạch. Sau khi thu hoạch, dùng các loại tảo để bù lại lượng thu hoạch, khôi phục mực nước ban đầu, tiếp tục nuôi trồng. Sau một thời gian nuôi trồng, phân nước tiểu và thức ăn tích trữ lại bị nước phân hủy, lúc này cần thu hoạch toàn bộ và làm sạch bể, bắt đầu nuôi lại từ đầu. Khi dùng phương pháp nuôi trồng bán liên tục, cần sữ dụng các bể compozit 5m3 và bể có dung tích 20 m² là diện tích hay dùng nhất hiện nay.
3.  Nuôi copepoda

Nuôi copepoda trong ao đáy cát bùn có diện tích từ 400-450m2, bón phân gà và cấp một lượng tảo 1/10 so với khối lượng nước hoặc sưử dụng cá tạp để tạo thức ăn cho copepoda. 

4. Ấp artemia

4.1. Điều kiện môi trường ấp artemia

Nhiệt độ: 26-300C; pH từ: 7,5-8,5; Độ mặn: 28-30‰; Hàm lượng oxy: > 4mg/l

4.2. Phương thức ấp artemia


Số lượng artemia ấp phụ thuộc vào số lượng cá giống. Thường cứ 0,025kg artemia ấp cho 1 vạn cá con. Artemia phải đảm bảo có tỷ lệ nở 80% trở lên. 

Cho artemia vào xô 10 lít và ngâm thêm 10 ml formol tròng vòng 3-5 phút sau đó lấy ra, xát qua nước ngọt và cho vào bể 5m3 để ấp. Sau 30 phút kể từ khi cho art vào bể ấp thì đảo 1 lần và tiếp sau đó 1h cứ đảo 1 lần. sau khoảng 12 h ấp art sẻ bung dù, sau 24 giờ artemia sẽ nở. Khi sữ dụng artemia cần quan sát art thương xuyên để đảm bảo kích thước của art phù hợp với kích thước cở miệng cá. Cần lọc art để loại bỏ vỏ art trước khi cho cá con ăn.
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Hàu, 


tu hài
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